
Tuần 17 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

25/12 

Sáng 

1 49 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm gia đình  

2 113 Tiếng Việt Bài 31: Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ   BGĐT 

3 81 Toán Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ  BGĐT 

4 114 Tiếng Việt 
Bài 31: Luyện từ và câu: Luyện tập về danh 

từ, động từ và tính tình 
BGĐT 

Chiều 

5 31 Khoa học Bài 16: Động vật cần gì để sống? (Tiết 3) BGĐT 

6 65 Tiếng Anh Review 3 - Part 3  

7 17 Công nghệ Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT 

Ba 

26/12 

Sáng 

1 17 Toán TA 

Multiplying by 2-digit or 3-digit numbers 

(Nhân số tự nhiên với số tự nhiên có 2 hoặc 

3 chữ số) 

 

2 66 Tiếng Anh Review 3 - Part 4  

3 115 Tiếng Việt Bài 31: Viết: Tìm hiểu cách viết thư  BGĐT 

4 16 Tin học Bài 17: Thực hành soạn  thảo văn bản  

Chiều 

5 82 Toán Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ BGĐT 

6 33 Lịch sử - Địa lí Bài 14: Ôn tập cuối học kì 1 BGĐT 

7 17 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 17 HĐNGCK 
Giáo dục PTTNTT - Bài 2:  Phòng tránh 

TNTT do các trò chơi nguy hiểm 

BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

27/12 

Sáng 

1 83 Toán Bài 35: Ôn tập về hình học (Tiết 1) BGĐT 

2 33 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 6)  

3 116 Tiếng Việt Bài 32: Đọc: Anh Ba  (Tiết 1) BGĐT 

4 117 Tiếng Việt Bài 32: Đọc: Anh Ba  (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 34 Khoa học 
Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 

1) 
BGĐT 

6 17 Mĩ thuật 
Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên 

(Tiết 1) 
 

7 31 Tiếng Anh LK Unit 6 Part 1  

8 49 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Năm

28/12 

Sáng 

1 17 Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I BGĐT 

2 118 Tiếng Việt  Bài 32: Viết: Viết thư   

3 67 Tiếng Anh End-of-semester review  

4 83 Toán Bài 35: Ôn tập về hình học (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 34 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 7)  

6 34 Tiếng Anh LK FIRST-TERM TEST (L, R & W)  

7 50 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Gắn kết 

yêu thương. 
BGĐT 

8 50 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

29/12 
Sáng 

1 68 Tiếng Anh End-of-semester review  

2 119 Tiếng Việt 
Bài 32: Đọc mở rộng: Đọc một câu chuyện 

kể về ước mơ. 
BGĐT 

3 85 Toán Bài 35: Ôn tập về hình học (Tiết 3) BGĐT 



4 17 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì 1 BGĐT 

Chiều 

5 51 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

6 34 Lịch sử - Địa lí Kiểm tra cuối học kì 1 BGĐT 

7 51 HĐTN 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Ngày 

cuối tuần yêu thương. 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 

Ngày 21 tháng 12 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


